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PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số: 33/TB-HĐTT ngày 25/10/2023 của Hội đồng thi tuyển công chức của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin    điện tử năm 2023)

	TT
	Họ và tên
	Sinh ngày
	Dân tộc
	Hộ khẩu thường trú
	Trình độ chuyên môn
	Vị trí đăng ký dự tuyển
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ưu tiên (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Đại học
	Thạc sĩ
	
	
	
	

	1
	Phạm Vũ Hưng
	28/6/1992
	
	Kinh
	Phường Phan Thiết, Tp. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
	Cử nhân Báo chí
	
	Vị trí 01: Chuyên viên quản lý phát thanh, truyền hình
	
	
	

	2
	Đặng Trường Giang
	25/4/1999
	
	Kinh
	195B Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
	Truyền thông chuyên nghiệp
	
	Vị trí 01: Chuyên viên quản lý phát thanh, truyền hình
	Miễn thi
	
	

	3
	Nguyễn Xuân Giang
	05/10/1984
	
	Kinh
	Trung Vực, Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội
	Công nghệ thông tin;  Ngôn ngữ Anh
	Khoa học máy tính
	Vị trí 01: Chuyên viên quản lý phát thanh, truyền hình
	Miễn thi
	
	

	4
	Trần Thị Ngọc Kiên
	
	23/12/1985
	Kinh
	Tổ 20, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
	Báo chí; Chủ nghĩa xã hội khoa học
	
	Vị trí 01: Chuyên viên quản lý phát thanh, truyền hình
	
	
	

	5
	Đồng Thị Mỹ Quỳnh
	
	20/12/1988
	Kinh
	Khóm 3, Thị trấn Bến Quan, Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	Luật học
	
	Vị trí 01: Chuyên viên quản lý phát thanh, truyền hình
	
	
	

	6
	Nguyễn Lan Anh
	
	16/11/2000
	Kinh
	Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội
	Luật
	
	Vị trí 02: Chuyên viên Quản lý thông tin điện tử
	
	
	

	7
	Nguyễn Tiến Anh
	28/11/2000
	
	Kinh
	A3 P226 Tầng 2 Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
	Luật
	
	Vị trí 02: Chuyên viên Quản lý thông tin điện tử
	
	
	

	8
	Đỗ Trâm Anh
	
	01/10/2000
	Kinh
	Số 35 Tạ Hiện, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Truyền thông
	
	Vị trí 02: Chuyên viên Quản lý thông tin điện tử
	Miễn thi
	
	

	9
	Nguyễn Trung Hoàng Nam
	05/01/2002
	
	Kinh
	Số 82 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Truyền thông báo chí
	
	Vị trí 02: Chuyên viên Quản lý thông tin điện tử
	Miễn thi
	
	

	10
	Nguyễn Tuấn Dũng
	08/04/1989
	
	Kinh
	P1004, Đơn nguyên A, chung cư Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
	Kiến trúc; Chính trị học; Ngôn ngữ Anh
	Quản lý xây dựng; Luật hiến pháp và Luật hành chính
	Vị trí 02: Chuyên viên Quản lý thông tin điện tử
	Miễn thi
	
	

	11
	Đàm Quang Trung
	14/02/1992
	
	Kinh
	Thôn Quan Lạng, Văn Lý, Lý Nhân, Hà Nam
	Quản trị kinh doanh; Tiếng Anh
	
	Vị trí 02: Chuyên viên Quản lý thông tin điện tử
	Miễn thi
	
	

	12
	Hoàng Anh Hà
	
	25/08/1995
	Kinh
	104 H6 TT Thành Công, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội
	Kinh doanh xuất bản phẩm
	Quản trị kinh doanh
	Vị trí 02: Chuyên viên Quản lý thông tin điện tử
	
	
	

	13
	Nguyễn Huy Minh
	03/10/1983
	
	Kinh
	Số 6 ngách 63 ngõ 89 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội
	Công nghệ kỹ thuật giao thông
	Báo chí học
	Vị trí 02: Chuyên viên Quản lý thông tin điện tử
	
	
	

	14
	Đặng Hồng Thái
	17/10/1990
	
	Kinh
	P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
	Kinh tế
	Kinh doanh &Kinh tế
	Vị trí 02: Chuyên viên Quản lý thông tin điện tử
	Miễn thi
	
	

	15
	Phan Tuấn Anh
	11/9/1984
	
	Kinh
	Phòng 12A09, Rice City Sông Hồng, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
	Điện tử - Viễn thông; 
	Chính trị học
	Vị trí 03: Chuyên viên quản lý Truyền hình trả tiền
	
	
	

	16
	Lê Khanh
	06/11/1989
	
	Kinh
	Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội
	Luật kinh tế
	 Luật kinh tế
	Vị trí 04: Chuyên viên Thanh tra
	
	
	

	17
	Võ Bá Cang
	04/11/1998
	
	Kinh
	Thôn Phước Hội, Xã Quế Lâm, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam
	Luật
	
	Vị trí 04: Chuyên viên Thanh tra
	
	Sỹ quan QĐND

	

	18
	Mai Công Đường
	27/01/1993
	
	Kinh
	Thôn Hội Khê, Xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	Luật
	
	Vị trí 04: Chuyên viên Thanh tra
	
	
	

	19
	Phùng Thành Nam
	05/10/1998
	
	Kinh
	Tây Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
	Luật kinh tế
	Luật kinh tế
	Vị trí 04: Chuyên viên Thanh tra
	
	
	

	20
	Trịnh Bích Ngọc
	
	20/12/2001
	Kinh
	564 La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
	Luật
	
	Vị trí 04: Chuyên viên Thanh tra
	
	
	

	21
	Nguyễn Thị Kim Ánh
	
	14/11/1997
	Kinh
	Thôn Quá Giáng 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
	Luật
	
	Vị trí 04: Chuyên viên Thanh tra
	
	
	

	22
	Tống Nhật Huy
	08/06/1996
	
	Kinh
	Khối 5 xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
	Luật
	
	Vị trí 04: Chuyên viên Thanh tra
	
	
	

	23
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	
	08/01/1996
	Kinh
	Khu Đồng Tâm, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ
	Luật
	Luật dân sự và tố tụng dân sự
	Vị trí 04: Chuyên viên Thanh tra
	Miễn thi
	
	


Danh sách có 23 thí sinh./.

